
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

STT Kỳ thi Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Thời gian bắt 

đầu làm bài

Thời gian kết thúc 

làm bài
Thời gian làm bài Điểm thi

1 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A1 Vũ Mai Trang 03/06/2006 Nữ 06 phút 08 giây 19/03/2020 11:28:26 19/03/2020 11:34:34 10

2 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A1 Ngô Hải An 08/12/2006 Nữ 02 phút 03 giây 19/03/2020 13:46:47 19/03/2020 13:48:50 10

3 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A1 Phạm Thành Nam 31/05/2006 Nam 06 phút 58 giây 19/03/2020 16:41:49 19/03/2020 16:48:47 10

4 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 8A1 Nguyễn Như Quỳnh 23/02/2006 Nữ 04 phút 51 giây 20/03/2020 16:03:45 20/03/2020 16:08:36 10

5 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A1 Trần Hương Giang 03/01/2006 Nữ 30 phút 00 giây 20/03/2020 16:06:22 20/03/2020 16:36:43 10

6 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A1 Nguyễn Như Quỳnh 23/02/2006 Nữ 05 phút 16 giây 20/03/2020 16:09:11 20/03/2020 16:14:27 10

7 Ôn HK1 - Môn Sinh học 8 - Đề số 5 8A1 Trịnh Thu Trang 27/09/2006 Nữ 03 phút 51 giây 23/03/2020 20:33:33 23/03/2020 20:37:24 10

8 Ôn tập - HK1 Vật lý 8 - Đề số 1 8A1 Ngô Hải An 08/12/2006 Nữ 01 phút 37 giây 24/03/2020 15:11:30 24/03/2020 15:13:07 10

9 Ôn tập - HK1 Vật lý 8 - Đề số 1 8A1 Trần Hương Giang 03/01/2006 Nữ 01 phút 01 giây 24/03/2020 15:30:46 24/03/2020 15:31:47 10

10 Ôn HK1 - Môn Sinh học 8 - Đề số 1 8A1 Ngô Hải An 08/12/2006 Nữ 02 phút 00 giây 24/03/2020 16:44:29 24/03/2020 16:46:29 10

11 Ôn HK1 - Môn Sinh học 8 - Đề số 1 8A1 Trần Hương Giang 03/01/2006 Nữ 02 phút 01 giây 24/03/2020 16:47:24 24/03/2020 16:49:25 10

12 Ôn HK1 - Môn Hóa học 8 - Đề số 1 8A1 Ngô Hải An 08/12/2006 Nữ 02 phút 01 giây 25/03/2020 17:04:00 25/03/2020 17:06:01 10

13 Ôn HK1 - Môn Hóa học 8 - Đề số 1 8A1 Trần Hương Giang 03/01/2006 Nữ 01 phút 00 giây 25/03/2020 17:21:13 25/03/2020 17:22:13 10

14 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 3 8A2 Đặng Minh Tâm 11/05/2006 Nữ 03 phút 20 giây 19/03/2020 15:53:31 19/03/2020 15:56:51 10

15 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 3 8A2 Nguyễn Tuân 26/07/2006 Nam 01 phút 15 giây 19/03/2020 16:11:51 19/03/2020 16:13:06 10

16 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 3 8A2 Lục Thị Hiền Trang 09/07/2006 Nữ 01 phút 11 giây 19/03/2020 16:17:55 19/03/2020 16:19:06 10

17 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 3 8A2 Lê Quang Anh 18/04/2006 Nam 00 phút 54 giây 19/03/2020 17:02:52 19/03/2020 17:03:46 10

18 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 2 8A2 Lê Quang Hưng 02/03/2006 Nam 01 phút 04 giây 19/03/2020 19:08:10 19/03/2020 19:09:14 10

19 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A2 Nguyễn Tú Anh 06/05/2006 Nữ 07 phút 46 giây 19/03/2020 22:45:04 19/03/2020 22:52:50 10

20 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A2 Lê Quang Hưng 02/03/2006 Nam 01 phút 54 giây 20/03/2020 17:26:06 20/03/2020 17:28:00 10

21 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A2 Lê Bảo Khanh 19/06/2006 Nam 07 phút 33 giây 20/03/2020 17:32:16 20/03/2020 17:39:49 10

22 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 2 8A2 Trần Quỳnh Anh 11/09/2006 Nữ 10 phút 22 giây 21/03/2020 15:18:25 21/03/2020 15:28:47 10

23 Ôn HK1 - Môn Lịch sử 8 - Đề số 1 8A2 Nguyễn Lê Khánh Linh 15/08/2006 Nữ 13 phút 17 giây 23/03/2020 15:11:15 23/03/2020 15:24:32 10

24 Ôn tập - HK2 Tiếng Anh 8 - Đề số 1 8A2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/12/2006 Nữ 17 phút 28 giây 25/02/2020 21:03:17 25/02/2020 21:20:45 10

25 Ôn tập - HK1 Vật lý 8 - Đề số 5 8A3 Vũ Ngọc Anh 22/09/2006 Nữ 02 phút 04 giây 16/03/2020 16:55:43 16/03/2020 16:57:47 10

26 Ôn HK1 - Môn Địa lí 8 - Đề số 5 8A3 Lê Quốc Bảo 30/11/2006 Nam 16 phút 02 giây 21/03/2020 16:23:25 21/03/2020 16:39:27 10

27 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 8A3 Vũ Ngọc Anh 22/09/2006 Nữ 09 phút 55 giây 22/03/2020 10:31:38 22/03/2020 10:41:33 10

28 Ôn HK1 - Môn Sinh học 8 - Đề số 1 8A3 Lê Quốc Bảo 30/11/2006 Nam 23 phút 15 giây 24/03/2020 16:14:38 24/03/2020 16:37:53 10

29 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A3 Vũ Ngọc Anh 22/09/2006 Nữ 09 phút 18 giây 24/03/2020 17:04:45 24/03/2020 17:14:03 10

30 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 2 8A4 Tạ Minh Hiếu 30/03/2006 Nam 09 phút 40 giây 17/03/2020 21:19:47 17/03/2020 21:29:27 10

31 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 1 8A4 Phạm Trà My 13/09/2006 Nữ 21 phút 17 giây 19/03/2020 16:01:52 19/03/2020 16:23:09 10

32 Ôn tập - HK1 Tiếng Anh 8 - Đề số 1 8A4 Vũ Thu Trang 09/10/2006 Nữ 21 phút 54 giây 19/03/2020 16:02:26 19/03/2020 16:24:20 10

33 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A4 Nguyễn Đức Long 08/07/2006 Nam 12 phút 22 giây 20/03/2020 16:11:10 20/03/2020 16:23:32 10

34 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 2 8A4 Vũ Thu Trang 09/10/2006 Nữ 01 phút 53 giây 20/03/2020 16:27:50 20/03/2020 16:29:43 10

35 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A4 Chử Ngọc Tú Quyên 04/01/2006 Nữ 06 phút 14 giây 20/03/2020 16:33:47 20/03/2020 16:40:01 10

36 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A4 Phạm Trà My 13/09/2006 Nữ 03 phút 22 giây 20/03/2020 16:37:22 20/03/2020 16:40:44 10

37 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A4 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/09/2006 Nữ 23 phút 40 giây 20/03/2020 16:37:47 20/03/2020 17:01:27 10

38 Ôn HK1 - Môn Địa lí 8 - Đề số 3 8A4 Vũ Thu Trang 09/10/2006 Nữ 16 phút 52 giây 21/03/2020 16:05:19 21/03/2020 16:22:11 10

39 Ôn HK1 - Môn Địa lí 8 - Đề số 1 8A4 Phạm Trà My 13/09/2006 Nữ 02 phút 45 giây 21/03/2020 16:20:57 21/03/2020 16:23:42 10
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40 Ôn tập - HK1 Vật lý 8 - Đề số 1 8A4 Đặng Nguyên Vũ 15/06/2006 Nam 20 phút 11 giây 23/03/2020 15:47:23 23/03/2020 16:07:34 10

41 Ôn tập - HK2 GDCD 8 - Đề số 5 8A4 Nguyễn Bích Hạnh 17/01/2006 Nữ 05 phút 03 giây 24/02/2020 10:07:15 24/02/2020 10:12:18 10

42 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 2 8A5 Nguyễn Viết Thiện Minh 07/07/2006 Nam 07 phút 23 giây 18/03/2020 10:40:15 18/03/2020 10:47:38 10

43 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 8A5 Đặng Yến Nhi 12/05/2006 Nữ 10 phút 01 giây 19/03/2020 15:41:26 19/03/2020 15:51:27 10

44 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 5 8A5 Phạm Phương Linh 29/05/2006 Nữ 01 phút 38 giây 20/03/2020 01:21:12 20/03/2020 01:22:50 10

45 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 8A5 Bùi Hà Linh 06/11/2006 Nữ 06 phút 05 giây 20/03/2020 16:31:53 20/03/2020 16:37:58 10

46 Ôn tập - HK2 GDCD 8 - Đề số 3 8A5 Đặng Yến Nhi 12/05/2006 Nữ 01 phút 35 giây 20/03/2020 17:04:12 20/03/2020 17:05:47 10

47 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 3 8A5 Nguyễn Viết Thiện Minh 07/07/2006 Nam 05 phút 43 giây 24/03/2020 16:42:21 24/03/2020 16:48:04 10

48 Ôn HK2 - Môn Lịch sử 8 - Đề số 3 8A6 Nguyễn Minh Châu 06/11/2006 Nữ 04 phút 18 giây 17/03/2020 17:03:47 17/03/2020 17:08:05 10

49 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 1 8A6 Trần Phan Nam 15/06/2006 Nam 06 phút 59 giây 19/03/2020 16:07:01 19/03/2020 16:14:00 10

50 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 8A6 Trần Phan Nam 15/06/2006 Nam 06 phút 21 giây 19/03/2020 16:42:46 19/03/2020 16:49:07 10

51 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 2 8A7 Phạm Trà My 06/12/2006 Nữ 03 phút 22 giây 19/03/2020 16:03:57 19/03/2020 16:07:19 10

52 Ôn HK2 - Môn Sinh học 8 - Đề số 1 8A7 Nguyễn Khánh Duy 07/07/2006 Nam 24 phút 51 giây 24/03/2020 16:19:06 24/03/2020 16:43:57 10

53 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 3 9A1 Lục Thị Kim Liên 17/12/2005 Nữ 01 phút 09 giây 16/03/2020 21:08:57 16/03/2020 21:10:06 10

54 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 4 9A1 Lục Thị Kim Liên 17/12/2005 Nữ 01 phút 21 giây 19/03/2020 10:50:30 19/03/2020 10:51:51 10

55 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A1 Nguyễn Thùy Linh 06/07/2005 Nữ 01 phút 25 giây 19/03/2020 16:42:20 19/03/2020 16:43:45 10

56 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Nguyễn Quốc Hiếu 27/07/2005 Nam 01 phút 12 giây 20/03/2020 19:42:50 20/03/2020 19:44:02 10

57 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A1 Lưu Thùy Dương 02/09/2005 Nữ 01 phút 18 giây 21/03/2020 21:15:19 21/03/2020 21:16:37 10

58 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 3 9A1 Lưu Thùy Dương 02/09/2005 Nữ 01 phút 57 giây 21/03/2020 21:17:35 21/03/2020 21:19:32 10

59 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A1 Trình Huyền My 05/07/2005 Nữ 03 phút 15 giây 21/03/2020 22:39:23 21/03/2020 22:42:38 10

60 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A1 Lưu Long Vân 21/08/2005 Nữ 03 phút 01 giây 22/03/2020 19:49:41 22/03/2020 19:52:42 10

61 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 3 9A1 Nguyễn Thùy Linh 06/07/2005 Nữ 03 phút 24 giây 23/03/2020 08:39:55 23/03/2020 08:43:19 10

62 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A1 Nguyễn Thanh Phong 07/04/2005 Nam 06 phút 14 giây 23/03/2020 16:12:47 23/03/2020 16:19:01 10

63 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Lê Minh Việt 26/07/2005 Nam 00 phút 42 giây 25/03/2020 16:02:28 25/03/2020 16:03:10 10

64 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Trịnh Vân Hà 21/08/2005 Nữ 05 phút 34 giây 25/03/2020 16:10:37 25/03/2020 16:16:11 10

65 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Nguyễn Thùy Linh 06/07/2005 Nữ 05 phút 02 giây 25/03/2020 16:11:05 25/03/2020 16:16:07 10

66 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Lục Thị Kim Liên 17/12/2005 Nữ 01 phút 21 giây 25/03/2020 16:13:57 25/03/2020 16:15:18 10

67 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A1 Nguyễn An Bảo Châu 09/04/2005 Nữ 01 phút 37 giây 25/03/2020 16:45:07 25/03/2020 16:46:44 10

68 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A2 Nguyễn Văn Linh 01/07/2005 Nam 02 phút 16 giây 16/03/2020 21:00:37 16/03/2020 21:02:53 10

69 Ôn tập - HK1 GDCD 8 - Đề số 4 9A2 Nguyễn Thùy Dương 10/11/2005 Nữ 06 phút 53 giây 18/03/2020 21:13:33 18/03/2020 21:20:26 10

70 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A2 Nguyễn Thị Ngân Hà 24/06/2005 Nữ 07 phút 23 giây 20/03/2020 16:22:32 20/03/2020 16:29:55 10

71 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 3 9A2 Chử Linh Trang 18/03/2005 Nữ 03 phút 16 giây 20/03/2020 16:34:43 20/03/2020 16:37:59 10

72 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 5 9A4 Nguyễn Đăng Quang 07/08/2005 Nam 01 phút 28 giây 19/03/2020 01:03:59 19/03/2020 01:05:27 10

73 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 5 9A4 Nguyễn Tiến Thành 09/07/2005 Nam 01 phút 27 giây 19/03/2020 01:21:58 19/03/2020 01:23:25 10

74 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 5 9A4 Nguyễn Thị Thanh Hương 07/03/2005 Nữ 01 phút 22 giây 19/03/2020 12:10:08 19/03/2020 12:11:30 10

75 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 5 9A4 Lê Tuấn Kiệt 02/07/2005 Nam 01 phút 21 giây 21/03/2020 10:02:42 21/03/2020 10:04:03 10

76 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A5 Nguyễn Thị Ngọc Ly 06/10/2005 Nữ 05 phút 02 giây 17/03/2020 16:25:48 17/03/2020 16:30:50 10

77 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 5 9A5 Nguyễn Thị Ngọc Ly 06/10/2005 Nữ 05 phút 45 giây 21/03/2020 17:36:32 21/03/2020 17:42:17 10

78 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A5 Nguyễn Minh Phương 24/02/2005 Nữ 03 phút 29 giây 25/03/2020 17:01:10 25/03/2020 17:04:39 10

79 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 1 9A6 Nguyễn Đỗ Quang Tuệ 14/10/2005 Nam 07 phút 55 giây 19/03/2020 16:06:27 19/03/2020 16:14:22 10

80 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A6 Dương Yến Nhi 25/06/2005 Nữ 01 phút 44 giây 19/03/2020 16:33:08 19/03/2020 16:34:52 10

81 Ôn tập THCS - Môn Tiếng Anh 9 - Đề số 25 9A6 Dương Yến Nhi 25/06/2005 Nữ 01 phút 44 giây 20/03/2020 16:32:50 20/03/2020 16:34:34 10

82 Ôn tập THCS - Môn Tiếng Anh 9 - Đề số 2 9A6 Nguyễn Thị Trà My 23/07/2005 Nữ 06 phút 11 giây 20/03/2020 22:21:19 20/03/2020 22:27:30 10

83 Ôn HK2 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A6 Phạm Đức Huy 22/06/2005 Nam 00 phút 18 giây 25/03/2020 15:29:55 25/03/2020 15:30:13 10

84 Ôn HK2 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A6 Phạm Nam Khánh 03/04/2005 Nam 00 phút 10 giây 25/03/2020 15:55:28 25/03/2020 15:55:38 10



85 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A6 Nguyễn Ngọc Nam 07/11/2005 Nam 14 phút 15 giây 25/03/2020 16:01:03 25/03/2020 16:15:18 10

86 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A7 Hoàng Minh Phương 06/07/2005 Nữ 02 phút 36 giây 20/03/2020 16:01:17 20/03/2020 16:03:53 10

87 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 2 9A7 Trương Thùy Anh 24/10/2005 Nữ 07 phút 36 giây 20/03/2020 16:03:21 20/03/2020 16:10:57 10

88 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 3 9A7 Hoàng Minh Phương 06/07/2005 Nữ 06 phút 10 giây 20/03/2020 16:06:32 20/03/2020 16:12:42 10

89 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 4 9A7 Hoàng Minh Phương 06/07/2005 Nữ 04 phút 02 giây 20/03/2020 16:46:41 20/03/2020 16:50:43 10

90 Ôn tập - HK1 GDCD 9 - Đề số 5 9A7 Hoàng Minh Phương 06/07/2005 Nữ 07 phút 44 giây 20/03/2020 17:04:36 20/03/2020 17:12:20 10

91 Ôn HK1 - Môn Hóa học 9 - Đề số 5 9A7 Phùng Minh Chiến 28/11/2005 Nam 02 phút 10 giây 25/03/2020 16:28:31 25/03/2020 16:30:41 10

92 Ôn HK2 - Môn Hóa học 9 - Đề số 1 9A7 Phùng Minh Chiến 28/11/2005 Nam 10 phút 00 giây 25/03/2020 16:39:44 25/03/2020 16:49:44 10


